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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2020- 2021

	
	Môn : Toán  ( Thời gian : 40 phút)


 (
Đề chính thức
)TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
Họ và tên:……………………….…
Lớp : 2	                                             
	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	



	....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu 1,5.
Câu 1: (1 điểm) 
a) Số liền trước của 69 là: 
        A. 60                          B. 68                             C. 70                                 D. 80
b)  Số lớn nhất có hai chữ số là: 
        A. 10                          B. 90                             C. 99                                  D. 100
Câu 2: (1 điểm)  Điền số thích hợp vào ô trống:
	a)  7 dm 5 cm = ........ cm                       b)  29 cm   = ........ dm ........ cm

Câu 3: (1 điểm)  Điền dấu  >, <, =  thích hợp vào chỗ chấm :  
    a)  30 - 10 ........ 10                                            b)   25 + 13......... 38

    c)   51 + 29 .........70                                          d)   9 + 51 ........ 62
Câu 4:  ( 1 điểm)  Xem tờ lịch dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
	Tháng
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	29
	30
	31
	
	
	
	


Trong tháng 12:         a)  Có ............ngày.
	                           b) Có ............ngày thứ hai.
	                           c) Các ngày thứ hai là ngày: .......................................................
	                           d) Ngày 5 tháng 12 là thứ ..........
Câu 5: (1điểm) 
	
	Trong hình vẽ trên:
a. Số hình tam giác là:
A) 1                B)  2               C)  3              D)   4
     b. Số hình tứ giác là:
A) 1                B) 2                C) 3               D)   4


Câu 6: ( 1 điểm)  Đặt tính rồi tính : 
          a) 45 +27                   b) 64 - 38                   c)  36 + 47                d)  100 - 36
 	   ……..                        ………..                      ……….                    ………
  	  ……..                        ………..                      ……….                    ………
 	   ……..                        ………..                      ……….                    ………
Câu 7:  ( 1 điểm ) Tìm x .
   a)  55  +  x  =  83                                                  b)   x  -  37  =  100 - 52
    ........................................                                       ....................................................
    ................................. .......                                      ....................................................
                                                                                   ....................................................        
Câu 8: ( 1 điểm)  Khối Hai có 56 học sinh nam. Số học sinh nữ ít hơn số học sinh  nam là 8 em. Hỏi khối Hai có bao nhiêu học sinh nữ?
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 9: ( 1 điểm)  Can bé đựng 32 l dầu. Can bé đựng ít hơn can to là 9 l dầu. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?
                Tóm tắt                                                                       Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



 Câu 10: ( 1 điểm)  Tìm 1 số biết rằng số đó cộng với 28 rồi cộng với 17 thì được kết quả là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số.                                  
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	Giáo viên coi
	Giáo viên chấm

	
	


TRƯỜNG TIÊU HỌC THANH AN

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN - LỚP 2
	
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học
- Thứ tự, so sánh các số trong phạm vi 100.
- Đặt tính và tính, với phép cộng, trừ trong phạm vi 100
- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
	Số câu
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	4
	

	
	Câu số
	1
	
	6
	
	3,7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	2,0
	
	
	
	4,0
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
- Đổi đơn vị đo độ dài
- Xác định thứ, ngày trong tuần, trong tháng 
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	2,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	3. Yếu tố hình học 
- Nhận diện tam giác, tứ giác trong hình vẽ.

	Số câu
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	

	4. Giải toán
- Giải toán về nhiều hơn, ít hơn.
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3

	
	Câu số
	
	
	
	8
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	1,0
	
	3,0

	Tổng
	Số câu
	1
	
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	1,0
	4,0
	3,0
	2,0
	10





TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Toán - Lớp 2
 
Câu  1:  ( 1 điểm)         a) Khoanh vào B cho 0,5 điểm
                                      b) Khoanh vào C cho 0,5 điểm
Câu  2:  ( 1 điểm)  HS điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm
	a)  7 dm 5 cm = 75 cm                       b)  29 cm   = 2 dm 9 cm
Câu 3: (1 điểm)  HS điền dấu đúng ở mỗi phần được 0,25 điểm  
    a)  30 - 10  >10                                            b)   25 + 13 =  38
    c)   51 + 29  > 70                                          d)   9 + 52 <  62

Câu  4: ( 1 điểm ) :HS làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm
	a) Có .....31.......ngày.
	b) Có ......5......ngày thứ hai.
	c) Các ngày thứ hai là ngày: ...1, 8, 15, 22 và 29...
	d) Ngày 5 tháng 12 là thứ ...sáu.......

Câu  5: ( 1 điểm)  HS khoanh đúng mỗi phần được 0.5 điểm
	a) Khoanh vào đáp án C ( 3 hình tam giác )
	b) Khoanh vào đáp án C ( 3 hình tứ giác )
Câu 6: ( 1 điểm) 
	 - HS đặt tính và tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm
Câu 7 : ( 1 điểm) Tìm x .
- HS làm đúng các bước, tìm đúng giá trị của x ở mỗi phần được 0,5 điểm
   a)  55  +  x  =  83                                                  b)   x  -  37  =  100 - 52
                   x  =  83 – 55                                               x –   37  =  48
                   x =  28                                                        	x    =  48 + 37
                                                                                              x    =  85
Câu 8 : ( 1 điểm)  
Bài giải
	Khối Hai có số học sinh nữ là :       (0,2 điểm )

	             56 – 8 = 48 (bạn)              ( 0,6 điểm)

	                  Đáp số :  48 bạn nữ      ( 0,2 điểm)


Câu 9 :  ( 1 điểm )
                Tóm tắt      ( 0,2 điểm)                                        Bài giải ( 0,8 điểm)
	Can bé :  32 l  
	Can to đựng số lít dầu là :   ( 0,2 điểm)

	Can bé ít hơn can to : 9 l 
	              32 + 9 = 41 ( l )        ( 0,5 điểm)

	Can to đựng :  ... l  dầu ?
	            Đáp số :  41 l dầu     ( 0,1 điểm)



[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Bài 10:  ( 1 điểm ) Tìm 1 số biết rằng số đó cộng với 28 rồi cộng với 17 thì được kết quả là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số.
Bài giải ( Cách 1)
	Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90    (0,2 điểm )

	                   Số cần tìm là :                          (0,2 điểm )

	                     90 - 17- 28 = 45                      ( 0,5 điểm)

	                                  Đáp số :  45                 ( 0,1 điểm)



Bài giải ( Cách 2)
	                          Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90      (0,2 điểm )

	Gọi số cần tìm là x. Ta có

	                                                              x + 28 + 17 = 90                       ( 0,3 điểm)

	                                                                  x = 90 - 17 - 28       ( 0,2 điểm )

	                                                                              x =  73 - 28

	                                                                  x  = 45                      ( 0,2 điểm )

	                                                         Vậy số cần tìm là 45.                        ( 0,1 điểm)





                                                                          Thanh An,  ngày…. tháng 12 năm 2020                                                                                             
                                                                                                  TM.HĐRĐ





